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Tóm tắt – Mục tiêu của nghiên cứu là phân
tích mối quan hệ giữa sự hỗ trợ xã hội, sự căng
thẳng và sự hài lòng cuộc sống của sinh viên
đại học năm thứ nhất Trường Đại học Trà Vinh.
Nghiên cứu được tiến hành qua hai giai đoạn là
nghiên cứu định tính sơ bộ và nghiên cứu định
lượng chính thức. Với phương pháp chọn mẫu
thuận tiện, chúng tôi thu về 599 phiếu khảo sát
hợp lệ. Phương pháp kiểm định độ tin cậy thang
đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám
phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)
được sử dụng. Kết quả cho thấy (1) các thành
phần của sự hỗ trợ xã hội đều ảnh hưởng đến sự
căng thẳng; (2) sự hỗ trợ của giảng viên và gia
đình có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng;
(3) sự căng thẳng có ảnh hưởng ngược chiều đến
sự hài lòng cuộc sống của sinh viên đại học năm
thứ nhất. Từ đó, tác giả đề xuất các hàm ý chính
sách với Trường Đại học Trà Vinh và các bên
có liên quan cung cấp kịp thời những hỗ trợ cho
người học, góp phần làm giảm sự căng thẳng và
nâng cao sự hài lòng cuộc sống của sinh viên.

Từ khóa: sinh viên năm nhất, sự căng
thẳng, sự hài lòng cuộc sống, sự hỗ trợ xã
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Abstract – The objective of the study is to
analyze the relationship between social support,
stress and life satisfaction of first-year univer-
sity students at Tra Vinh University. Research is
conducted through two phases, preliminary qual-
itative research and formal quantitative research.
With the convenient sampling method, 599 valid
survey forms were collected. Cronbach’s Alpha
scale reliability testing method, exploratory fac-
tor analysis (EFA), confirmation factor analy-
sis (CFA) and linear structural model analysis
(SEM) were used. The results showed that (1)
all components of social support influence on
the stress; (2) teacher and family support pos-
itively effect on first-year university students’ life
satisfaction; (3) stress negatively effects on first-
year university students’ life satisfaction. Based
on the results, policy implications are proposed
to Tra Vinh University and related parties for
providing timely support to students, contributing
to reducing stress and improving life satisfaction
of students.

Keywords: first-year students, life satisfaction,
social support, stress, Tra Vinh University.

I. GIỚI THIỆU

Đối với sinh viên năm thứ nhất, quá trình thay
đổi để thích nghi với môi trường đại học là một cú
sốc lớn, tân sinh viên đối mặt với rất nhiều thách
thức, từ sự khác biệt về văn hóa, nếp sinh hoạt,
môi trường sống cho đến phương pháp giảng dạy
của giảng viên và ý thức tự chủ của sinh viên.
Liệu rằng trong môi trường mới, những người
trẻ này có đủ tự tin để bước tiếp và hoàn thành
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tốt chương trình đại học không? Hơn 80% sinh
viên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ
Chí Minh chỉ thích nghi ở mức độ trung bình với
môi trường đại học và biểu hiện sự kém thích
ứng về mặt học thuật [1]. Thực trạng này cũng
xảy ra tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ
Chí Minh [2], có 112 sinh viên bị buộc thôi học
và 66 trường hợp khác bị cảnh cáo do học lực
quá kém hoặc không tham gia đủ các học phần,
phần lớn trong số này là sinh viên học những năm
đầu, đang trong chương trình đào tạo cơ bản của
trường. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thúy
[3], sự chuyển tiếp từ trường phổ thông lên đại
học của sinh viên người dân tộc Khmer tại tỉnh
Trà Vinh là một bước ngoặt quan trọng đối với
lứa tuổi đầu thanh niên. Khi đó, sinh viên nhận
thức chương trình đào tạo ở bậc đại học, thái độ
và sự đối xử công bằng của giảng viên có ảnh
hưởng đến kết quả học tập và sự thích nghi học
đường của người học. Theo Lê Thị Xuân Mai [4],
kĩ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất Trường
Đại học Trà Vinh bị tác động bởi các yếu tố chủ
quan như động cơ, hứng thú học tập, ý thức rèn
luyện kĩ năng tự học và các yếu tố khách quan
ảnh hưởng mạnh nhất đến kĩ năng tự học của
sinh viên. Ngoài ra, Phan Thị Phương Nam và
cộng sự [5] cho rằng động cơ học tập của người
học bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi công tác hỗ trợ
sinh viên và kĩ năng sống của sinh viên.

Vì vậy, việc hỗ trợ xã hội được xem là một
trong những yếu tố bảo vệ quan trọng để điều
chỉnh sinh viên đại học năm nhất [6]. Khái niệm
đầu tiên về hỗ trợ xã hội được định nghĩa bởi
Cobb [7], sự hỗ trợ xã hội là niềm tin rằng một
người sẽ được chăm sóc, yêu thương, được quý
trọng, có giá trị, thuộc về một phần của mạng
lưới giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ xã hội
giúp các cá nhân giảm bớt căng thẳng đã trải qua
và đối phó tốt hơn khi xử lí các tình huống căng
thẳng trong cuộc sống [8]. Một số nghiên cứu đã
chỉ ra rằng, sự hỗ trợ tài chính từ trường đại học
cùng với các bên có liên quan như gia đình, bạn
bè và giảng viên có thể tạo ra một tác động lớn
đến thành công của sinh viên [9].

Cảm giác về sự lạc quan, sức khỏe, thể chất
và tinh thần cùng các mối quan hệ xã hội có ở
sinh viên xuất phát từ sự hài lòng về cuộc sống.
Shahyad et al. [10] cho rằng cần phải thúc đẩy các

hoạt động hỗ trợ xã hội dành cho sinh viên để cải
thiện mức độ hài lòng của họ, việc gia tăng các
hoạt động hỗ trợ sẽ làm tăng mức độ hài lòng của
họ đối với cuộc sống và ngược lại. Mặc dù đã có
nhiều nghiên cứu về khả năng thích ứng của sinh
viên Trường Đại học Trà Vinh, nhưng thực trạng
bỏ dở việc học ở sinh viên ngay từ năm thứ nhất
vẫn có xu hướng tăng lên, cụ thể là 258 trường
hợp ở khóa 2017, 317 trường hợp ở khóa 2018
và 367 trường hợp ở khóa 2019 (học kì I năm
học 2020 – 2021), nguyên nhân là do sinh viên
không đủ điều kiện kinh tế, không hoàn thành
học phí, đi làm phụ giúp gia đình, xuất khẩu lao
động hoặc không hứng thú với việc học [11] -
[13]. Trong chính sách chất lượng đến năm 2025
của Trường Đại học Trà Vinh, ‘người học là đối
tượng trung tâm luôn được đảm bảo quyền lợi tốt
nhất trong học tập, nghiên cứu khoa học, cơ hội
việc làm và các dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường’
[14]. Tuy nhiên, sinh viên năm nhất còn nhiều
bỡ ngỡ và thiếu sự chủ động tiếp cận các kênh
thông tin, chính sách hỗ trợ của Nhà trường nên
việc phát huy vai trò hỗ trợ còn hạn chế và sự
hài lòng cuộc sống đại học của sinh viên cũng
bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc nghiên cứu về mối
quan hệ giữa sự hỗ trợ xã hội, sự căng thẳng và
sự hài lòng về cuộc sống của sinh viên đại học
năm thứ nhất Trường Đại học Trà Vinh là cần
thiết. Qua đó, nghiên cứu đánh giá sự hài lòng
về cuộc sống hiện tại của sinh viên dựa trên các
hỗ trợ xã hội, giúp phát huy một cách tốt hơn vai
trò của các bên có liên quan trong việc cải thiện
điều kiện học tập, nâng cao chất lượng cuộc sống
người học. Đồng thời, bài viết đưa ra một số gợi
ý làm cơ sở để Nhà trường nâng cao hiệu quả
chính sách giáo dục và hoạt động hỗ trợ tân sinh
viên.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

A. Các công trình nghiên cứu có liên quan

Jie Li et al. [15] nghiên cứu sự hỗ trợ xã hội
ảnh hưởng đến thành tích học tập và sự cạn kiệt
cảm xúc của sinh viên đại học: lòng tự trọng với
vai trò là tác nhân trung gian. Về mặt học tập, sự
hỗ trợ xã hội cung cấp cho sinh viên đại học ý
thức về an ninh và năng lực, từ đó giúp họ giải
quyết các thách thức trí tuệ hiệu quả hơn [16].
Về mặt tinh thần, sự hỗ trợ xã hội đóng vai trò
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là phương thuốc hiệu quả để cải thiện khả năng
phục hồi căng thẳng của học sinh, đặc biệt hữu
ích trong việc chống lại sự kiệt sức [17]. Về giá
trị bản thân, cá nhân có mức hỗ trợ xã hội cao
có xu hướng sở hữu lòng tự trọng cao hơn [18].
Ngược lại, thiếu sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xã
hội khiến các cá nhân cảm thấy mất đi giá trị và
bị từ chối [19]. Nhóm tác giả đã đưa bốn nhân tố
vào mô hình nghiên cứu: (1) hỗ trợ xã hội (gia
đình, bạn bè và những người quan trọng khác),
(2) lòng tự trọng, (3) thành tích học tập và (4)
cảm giác kiệt sức. Kết quả, sự hỗ trợ xã hội có
tác động tiêu cực đến cảm giác kiệt sức và mối
tương quan giữa lòng tự trọng và thành tích học
tập là tích cực.

Kakada et al. [20] nghiên cứu ảnh hưởng của
hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ xã hội, hỗ trợ học tập
và dịch vụ hỗ trợ đối với sự hài lòng của sinh
viên. Sự phối hợp chặt chẽ giữa sinh viên, giảng
viên và các hoạt động quản lí được mở rộng ra
ngoài phạm vi lớp học, điều này có ảnh hưởng
tích cực đến sự hài lòng của sinh viên, sự phát
triển học tập, hành vi, cảm xúc và quan hệ xã hội
của sinh viên. Mục tiêu của nghiên cứu là phân
tích ảnh hưởng của hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ xã
hội, hỗ trợ học tập và các dịch vụ hỗ trợ đối với
sự hài lòng của sinh viên ở các trường đại học.
Kết quả từ nghiên cứu kết luận rằng (1) hỗ trợ
học tập, (2) hỗ trợ công nghệ, (3) hỗ trợ xã hội,
(4) các dịch vụ hỗ trợ dịch vụ ảnh hưởng tích
cực và đáng kể đến sự hài lòng của sinh viên ở
cả các trường đại học công lập và tư thục.

Yuan Guo [21] kiểm tra mối quan hệ giữa hỗ
trợ xã hội và sự hài lòng trong cuộc sống của
sinh viên đại học thông qua biến trung gian là
khả năng phục hồi. Tác giả đã đề xuất ba nhân tố
trong mô hình là (1) hỗ trợ xã hội, (2) khả năng
phục hồi, (3) hài lòng cuộc sống. Thang đo hỗ
trợ xã hội gồm ba khía cạnh: hỗ trợ khách quan,
hỗ trợ chủ quan và sử dụng hỗ trợ xã hội. Sự hỗ
trợ khách quan đề cập đến sự hỗ trợ thực tế hữu
hình bao gồm hỗ trợ vật chất, mạng xã hội, sự
tồn tại và tham gia của các mối quan hệ nhóm;
sự hỗ trợ chủ quan đề cập đến trải nghiệm cảm
xúc mà một cá nhân có khi họ cảm thấy được tôn
trọng, được hỗ trợ và thấu hiểu trong xã hội. Kết
quả nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa hỗ trợ xã
hội và sự hài lòng của cuộc sống; mức độ phục

hồi càng cao, tác động dự đoán tích cực của hỗ
trợ xã hội đối với sự hài lòng của cuộc sống càng
có ý nghĩa. Sự hài lòng trong cuộc sống của sinh
viên đại học liên quan chặt chẽ đến hỗ trợ xã hội
và khả năng phục hồi; khả năng phục hồi một
phần đóng vai trò trung gian và kiểm duyệt giữa
hỗ trợ xã hội và sự hài lòng trong cuộc sống.

Shima Shahyad et al. [10] nghiên cứu mối quan
hệ của sự gắn bó và hỗ trợ xã hội với sự hài lòng
của cuộc sống ở sinh viên đại học. Nhóm nghiên
cứu lập luận rằng sự hài lòng của sinh viên trong
cuộc sống có thể mở đường cho sự hài lòng của
họ đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị
và văn hóa khác nhau. Theo Gilman et al. [22],
bất kì sự gia tăng nào về căng thẳng và các vấn
đề hành vi là kết quả tiêu cực của sự không hài
lòng trong cuộc sống, điều này có thể làm giảm
sự tham gia và niềm tin vào xã hội ở sinh viên.
Do đó, việc tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự
hài lòng của sinh viên là điều cần thiết, nhóm tác
giả đã đưa ra ba giả thuyết: (1) hỗ trợ xã hội có
ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng cuộc sống,
(2) sự gắn bó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài
lòng cuộc sống; (3) sự gắn bó ảnh hưởng trực
tiếp đến hỗ trợ xã hội và có ảnh hưởng gián tiếp
đến sự hài lòng cuộc sống. Kết quả chỉ ra rằng:
(1) sự gắn bó và hỗ trợ xã hội tác động trực tiếp
đến sự hài lòng cuộc sống; (2) sự gắn bó tác động
trực tiếp đến sự hỗ trợ xã hội; và (3) sự gắn bó
tác động gián tiếp và tích cực đến sự hài lòng
cuộc sống.

B. Cơ sở lí thuyết về hỗ trợ xã hội, sự căng thẳng
và sự hài lòng

Theo Malecki et al. [23], hỗ trợ xã hội là những
hỗ trợ mà người học coi là sẵn có từ các nguồn
như cha mẹ, giáo viên, bạn cùng lớp, bạn thân
và trường học. Theo Dollete et al. [24], sự hỗ trợ
xã hội đã được chứng minh là yếu tố thúc đẩy
sức khỏe tâm thần và hoạt động như một bước
đệm chống lại các sự căng thẳng trong cuộc sống.
Bukhari and Afzal [25] cho rằng thiếu sự hỗ trợ
xã hội là vấn đề của sức khỏe tâm thần bao gồm
các triệu chứng trầm cảm ở sinh viên đại học và
có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống
của sinh viên.

Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên từ trường đại học
là một phần của sự hỗ trợ xã hội. Theo McInnis
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and Hartley [26], sinh viên sẽ nhận được các hỗ
trợ tài chính, hỗ trợ tiếng Anh, dịch vụ tư vấn,
dịch vụ y tế, dịch vụ thư viện, dịch vụ việc làm,
hỗ trợ kĩ năng học tập, câu lạc bộ, hội sinh viên
và dịch vụ ăn uống.

Sự căng thẳng trong học tập được định nghĩa
là sự tương tác giữa các yếu tố gây căng thẳng
liên quan đến học tập. Nghiên cứu của Lee and
Larongson [27] cho rằng, việc làm bài tập trong
thời hạn ngắn, quá tải các môn học và kì thi, gặp
khó khăn với giáo viên, tâm lí hoặc phản ứng
sinh lí là những yếu tố dẫn đến sự căng thẳng.
Ngoài ra, theo Ong and Cheong [28], căng thẳng
trong học tập thường do khối lượng công việc,
đặc điểm của giảng viên, điểm trung bình tích
lũy, bài kiểm tra và độ khó của khóa học. Hơn
nữa, kì vọng của cha mẹ cùng với kì vọng của
giáo viên và sự cạnh tranh của bạn bè cũng góp
phần vào sự căng thẳng trong học tập [29].

Theo Diener [30], sự hài lòng về cuộc sống
đề cập đến cảm xúc và thái độ của một cá nhân
đối với cuộc sống của họ ở một giai đoạn nhất
định trong cuộc đời, đây là một thành phần quan
trọng đối với hạnh phúc và sức khỏe tinh thần
dựa trên khía cạnh cá nhân, hành vi, tâm lí và xã
hội [31]. Hơn nữa, Diener and Suh [32] kết luận
nhận thức sự hài lòng về cuộc sống có liên quan
đến chỉ số tổng hợp bao gồm các chỉ số về chất
lượng khách quan của cuộc sống: sức khỏe, tình
trạng tài chính, tự do, giải trí.

Các thành phần của hỗ trợ xã hội
Hỗ trợ xã hội có thể gồm nhiều hình thức khác

nhau. HeretoHelp [33] cho rằng có bốn loại hỗ
trợ xã hội chính: (1) hỗ trợ cảm xúc – là điều mọi
người thường nghĩ đến nhất khi họ nói về hỗ trợ
xã hội. Sự hỗ trợ về mặt cảm xúc có được khi
con người có biểu hiện quan tâm đến hay nghĩ
tốt về người khác; (2) trợ giúp thiết thực – sự
giúp đỡ thiết thực như quà tặng, tiền hoặc thực
phẩm, hỗ trợ nấu ăn, chăm sóc trẻ em hoặc giúp
chuyển nhà; (3) chia sẻ quan điểm – là đưa ra ý
kiến của họ về cách họ xem một tình huống cụ
thể hoặc cách họ sẽ chọn xử lí nó; (4) chia sẻ
thông tin – rất hữu ích khi gia đình, bạn bè hoặc
thậm chí các chuyên gia cung cấp cho mọi người
thông tin thực tế về một sự kiện căng thẳng cụ
thể.

Lí thuyết về hỗ trợ xã hội và đo lường
Quan điểm căng thẳng và đối phó của Lakey

and Cohen [34] cho rằng sự hỗ trợ đóng góp cho
sức khỏe bằng cách bảo vệ mọi người khỏi tác
động bất lợi của căng thẳng, và giả thuyết rằng
hỗ trợ xã hội sẽ có hiệu quả trong việc thúc đẩy
đối phó và giảm tác động của yếu tố gây căng
thẳng trong chừng mực nhất định, hình thức thể
hiện của các hành động hỗ trợ phù hợp với yêu
cầu của yếu tố gây căng thẳng, từ đó thúc đẩy
sự đối phó [35], [36]. Theo quan điểm này, mỗi
hoàn cảnh căng thẳng đặt ra yêu cầu cụ thể đối
với cá nhân bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, có bạn
đồng hành và tâm sự có thể cực kì hữu ích khi
giải quyết vấn đề mất bạn bè, nhưng lại ít hữu
ích hơn khi phải đối mặt với nhu cầu kinh tế chật
vật.

Quan điểm nhận thức xã hội: Lakey and Cohen
[34] cho thấy có thể không có sự đồng thuận rõ
ràng giữa các cá nhân hoặc nhóm về những gì
cấu thành các hành vi hỗ trợ, giữa cá nhân và
tập thể có mối liên hệ chặt chẽ. Nói cách khác,
trải nghiệm về bản thân phần lớn phản ánh cách
con người nhìn nhận và đánh giá về người khác
[37], những suy nghĩ tiêu cực sẽ khơi gợi cảm
xúc tiêu cực [38], theo đó, quan điểm nhận thức
xã hội đưa ra giả thuyết rằng nhận thức về sự sẵn
sàng hỗ trợ sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản
thân.

C. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu
Dựa vào mô hình lí thuyết hỗ trợ xã hội và

đo lường của Lakey and Cohen [34]; mô hình
nghiên cứu hỗ trợ xã hội đến thành tích học tập
của sinh viên đại học thông qua biến trung gian
là lòng tự trọng của Jie Li et al. [15]; mô hình
nghiên cứu ảnh hưởng của hỗ trợ công nghệ, hỗ
trợ xã hội, hỗ trợ học tập và hỗ trợ các dịch vụ
đối với sự hài lòng của sinh viên của Kakada et
al. [20]; mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa
hỗ trợ xã hội và sự hài lòng trong cuộc sống của
sinh viên đại học thông qua biến trung gian là
khả năng phục hồi của Yuan Guo [21]; mô hình
nghiên cứu về mối quan hệ của sự gắn bó, sự hỗ
trợ xã hội và sự hài lòng cuộc sống ở sinh viên
đại học của Shima Shahyad et al. [10], tác giả
đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất như Hình 1.

Giả thuyết nghiên cứu
Việc chuyển tiếp từ bậc phổ thông trung học

vào môi trường đại học là một thay đổi lớn trong
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

(Nguồn: Đề xuất của tác giả, 2021)

cuộc sống của nhiều thanh thiếu niên, Gall et al.
[39] cho rằng học đại học mở ra cho sinh viên
kinh nghiệm học tập và cơ hội phát triển tâm lí
xã hội. Tuy nhiên, điều này có thể là một nguồn
gây ra sự căng thẳng, do nhu cầu học tập tăng lên
và quan hệ xã hội mới được thiết lập [40]. Đối
với những sinh viên phải sống xa nhà, sự tiếp xúc
cũng như sự hỗ trợ từ gia đình và những người
bạn có thể sẽ bị giảm. Dwyer and Cummings [41]
cho rằng, khó khăn trong việc xử lí những yếu
tố gây căng thẳng có thể dẫn đến giảm hiệu suất
học tập và tăng sự đau khổ về tâm lí. Khi đó, sự
hỗ trợ xã hội là nguồn lực quan trọng cho thanh
thiếu niên trải qua quá trình chuyển tiếp vào đại
học, sự hỗ trợ xã hội được đo lường bằng khía
cạnh bạn bè, quan điểm xã hội, gia đình và những
hỗ trợ chung khác [10].

Những hỗ trợ từ phía gia đình, bạn bè như là
nguồn động viên, cổ vũ tinh thần cho người học.
Theo Barrera [42], có bốn loại hỗ trợ khác nhau
mà bạn bè và gia đình có thể cung cấp bao gồm
hướng dẫn và phản hồi hay lời khuyên, hỗ trợ
không chỉ thị như tin tưởng và thân mật, tương
tác xã hội tích cực như việc dành thời gian với
bạn bè, gia đình và hỗ trợ hữu hình như nơi ở và
tiền bạc.

Sự hỗ trợ từ giảng viên, cố vấn học tập đến
hoạt động học tập của sinh viên ở mức độ luôn
kịp thời, bao gồm các hành vi như phản hồi có
chủ đích, cung cấp tài nguyên cần thiết thúc đẩy

sự tham gia vào các hoạt động học tập, tăng khả
năng nhận thức và hiệu suất của học sinh [43].

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên của trường đại học
được cho là quan trọng và phù hợp với phương
châm lấy người học làm trung tâm [44] - [48].
Theo đó, các dịch vụ hỗ trợ hoạt động học thuật
ở sinh viên như tư vấn nghề nghiệp, tư vấn học
tập, định hướng cho sinh viên năm nhất các khóa
học, dịch vụ đào tạo ngôn ngữ, dịch vụ thư viện
và dịch vụ nghiên cứu từ xa; trong khi hỗ trợ phi
học thuật bao gồm các dịch vụ như tư vấn tâm
lí, chỗ ở, hỗ trợ tài chính và tham vấn luật, các
hoạt động phát triển cảm giác cộng đồng, tư vấn
sức khỏe và hỗ trợ cho học sinh khuyết tật. Như
vậy, tác giả muốn kiểm chứng mối quan hệ giữa
hỗ trợ xã hội, những cảm nhận về sự căng thẳng
và sự hài lòng trong cuộc sống của sinh viên đại
học năm thứ nhất bằng giả thuyết H1 (a, b, c, d)
và H2 (a, b, c, d).

- Giả thuyết H1a: Sự hỗ trợ từ giảng viên ảnh
hưởng ngược chiều đến sự căng thẳng.

- Giả thuyết H1b: Sự hỗ trợ từ gia đình ảnh
hưởng ngược chiều đến sự căng thẳng.

- Giả thuyết H1c: Sự hỗ trợ từ bạn bè ảnh
hưởng ngược chiều đến sự căng thẳng.

- Giả thuyết H1d: Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên
ảnh hưởng ngược chiều đến sự căng thẳng.

- Giả thuyết H2a: Sự hỗ trợ từ giảng viên ảnh
hưởng cùng chiều đến sự hài lòng.

- Giả thuyết H2b: Sự hỗ trợ từ gia đình ảnh
hưởng cùng chiều đến sự hài lòng.
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- Giả thuyết H2c: Sự hỗ trợ từ bạn bè ảnh
hưởng cùng chiều đến sự hài lòng.

- Giả thuyết H2d: Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên
ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng.

Sự căng thẳng đặt ra vấn đề sức khỏe, khi sinh
viên đại học gặp căng thẳng cao hoặc những cảm
xúc tiêu cực, họ có khuynh hướng thường xuyên
gặp phải vấn đề tâm lí và thể chất hơn so với
những người có mức độ căng thẳng thấp hơn.
Ngoài ra, khi sinh viên không tự tin giao tiếp,
tiếp xúc với người khác hoặc thiếu kết nối xã
hội, họ có thể gặp các vấn đề liên quan đến sức
khỏe, thể chất và tinh thần [49], điều này dễ dẫn
đến sự căng thẳng quá mức, các vấn đề về sức
khỏe và tâm thần sẽ tăng dần theo thời gian trong
cộng đồng sinh viên đại học. Theo Ammar et al.
[50], Rayle and Chung [51], sự gần gũi về mặt
cảm xúc với người khác có liên quan chặt chẽ
đến hạnh phúc chủ quan và bảo vệ các cá nhân
khỏi các tác động xấu gây ra mức độ căng thẳng.

Những sinh viên nhận hỗ trợ xã hội sẽ được
hòa nhập tốt hơn trong môi trường học thuật của
họ. Do đó, họ có cơ hội tốt hơn để cải thiện thành
tích học tập của mình [51]. Robbins et al. [52] đã
xác nhận mối quan hệ tích cực giữa hỗ trợ xã hội
và điểm trung bình của sinh viên đại học (GPA),
sự hỗ trợ xã hội mạnh sẽ tác động đến thành tích
học tập và hạnh phúc chủ quan của người học,
tạo sự hài lòng cuộc sống sinh viên. Tương tự,
các mối quan hệ tình cảm, bạn bè, sự hài lòng
của nhà trường và gia đình tăng lên cùng với sự
gia tăng mức độ hài lòng cuộc sống của người
học [53]. Như vậy, có mối quan hệ nào giữa sự
căng thẳng với sự hài lòng cuộc sống người học
hay không, tác giả đưa ra giả thuyết H3.

- Giả thuyết H3: Sự căng thẳng ảnh hưởng
ngược chiều đến sự hài lòng.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu
thuận tiện. Đối tượng khảo sát là sinh viên đại
học năm thứ nhất (khóa 2019) Trường Đại học
Trà Vinh. Theo Hair et al. [54], cỡ mẫu tối thiểu
là n = 5 * x (x: số biến quan sát). Nghiên cứu
này có tất cả 38 biến quan sát. Vì vậy, cỡ mẫu
tối thiểu cần đạt là 190.

Hair et al. [55] cho rằng, với phân tích hồi quy
cấu trúc tuyến tính, cỡ mẫu nằm trong khoảng từ

200 – 400 tương ứng với 10 – 15 nhân tố. Ngoài
ra, theo Comrey and Lee [56], còn tùy theo số
lượng biến quan sát và độ tin cậy của từng nghiên
cứu mà có thể thực hiện lấy mẫu khảo sát khác
nhau; đồng thời, cỡ mẫu 250 tương ứng với 25
biến quan sát. Tuy nhiên, với cỡ mẫu 250, mức độ
chấp nhận chưa đạt mức tốt. Do đó, trong nghiên
cứu này, tác giả quyết định cỡ mẫu là 600 nhằm
tăng độ tin cậy và mang tính đại diện cho tổng
thể, cỡ mẫu này cho kiểm định Conbach’s Alpha
và phân tích nhân tố khám phá EFA, đặc biệt sử
dụng trong phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính
SEM là phù hợp [56]. Nghiên cứu được thực hiện
qua hai giai đoạn.

Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương
pháp phân tích định tính, khám phá các thành
phần của sự hỗ trợ xã hội, sự căng thẳng và sự
hài lòng về cuộc sống của sinh viên đại học năm
thứ nhất, tác giả sử dụng phương pháp nghiên
cứu tại bàn trên những nguồn tài liệu, văn bản
và số liệu đã được công bố; đồng thời, kĩ thuật
thảo luận chuyên gia cũng được thực hiện với dàn
bài thảo luận bao gồm các câu hỏi bán cấu trúc
nhằm xây dựng và hoàn thiện thang đo của các
nhân tố trong mô hình nghiên cứu (Bảng 1).

Giai đoạn nghiên cứu chính thức, tác giả sử
dụng kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích
nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố
khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính
(SEM). Thang đo chuyển thể thành bảng câu hỏi
chính thức với thang đo Likert 5 mức độ, khảo sát
trực tiếp sinh viên đại học năm thứ nhất Trường
Đại học Trà Vinh nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp
phục vụ cho phân tích định lượng.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Mô tả thông tin mẫu nghiên cứu

Tác giả đã phát ra 600 phiếu khảo sát cho
sinh viên đại học năm thứ nhất, khóa 2019
và thu về 599 phiếu hợp lệ, mức độ phù hợp
của mẫu khảo sát so với dự kiến là 99,8%.
Giới tính phổ biến ở đối tượng khảo sát là nữ
chiếm 52,1% và 47,9% là nam. Về ngành học,
có 15,5% ngành Ngôn ngữ Anh, 11,9% ngành
Quản trị kinh doanh, 8,8% ngành Răng Hàm
Mặt, 8,7% ngành Kế toán, 7,8% ngành Công
nghệ thông tin, 7,5% ngành Công nghệ ô tô,
6,5% ngành Điều dưỡng, 5,8% ngành Dược học,

52



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 42, THÁNG 2 NĂM 2021 KINH TẾ – XÃ HỘI

Bảng 1: Tổng hợp thang đo sơ bộ

4,7% ngành Tài chính ngân hàng, 4,5% ngành
Quản trị văn phòng, 4,3% ngành Giáo dục mầm
non, 4,2% ngành Chăn nuôi thú y, 3,5% ngành
Kinh tế ngoại thương, 3,2% ngành Luật và 3,0%
ngành Nông nghiệp.

B. Kiểm định độ tin cậy thang đo

Theo Nunnally and Burnstein [66], Peterson
[67], thang đo được đánh giá chấp nhận và tốt

đòi hỏi đồng thời hai điều kiện là hệ số Alpha của
tổng thể > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng >
0,3. Tác giả tiến hành kiểm định hệ số Cronbach’s
Alpha với 38 biến quan sát. Kết quả kiểm định
cho thấy hệ số Alpha của sự hỗ trợ từ giảng viên
(0,862), sự hỗ trợ từ gia đình (0,844), sự hỗ trợ từ
bạn bè (0,870), dịch vụ hỗ trợ sinh viên (0,910),
sự căng thẳng (0,903) và sự hài lòng (0,859).
Tuy nhiên, tương quan biến tổng của biến quan
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sát TEA7 và SAT5 nhỏ hơn 0,3 nên tác giả loại
ra khỏi nghiên cứu và giữ lại 36 biến quan sát
trong bước phân tích EFA tiếp theo.

C. Phân tích nhân tố khám phá
Kết quả phân tích nhân tố khám phá, hệ số

KMO = 0,883 đạt yêu cầu ≥ 0,5. Mức ý nghĩa
của kiểm định Bartlett = 0,000, đạt yêu cầu ≤
0,05; tổng phương sai trích được là 63,141% ≥
50%; số lượng nhân tố rút trích được là 6, phù
hợp với giả thuyết về thành phần thang đo, có
giá trị Eigenvalues là 1,546 và trọng số các nhân
tố đều có giá trị lớn hơn 0,3. Như vậy, việc phân
tích nhân tố khám phá EFA (Bảng 2) đáp ứng
yêu cầu về dữ liệu và các biến quan sát có tương
quan với nhau trong tổng thể.

D. Phân tích nhân tố khẳng định
Theo Crowley and Fan [68], McDonald and

Ho [69], mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu
thực tế phải đảm bảo phù hợp với bốn thước đo:
(i) Cmin/df; (ii) TLI, (iii) CFI, (iv) RMSEA. Kết
quả phân tích CFA của mô hình tới hạn có giá trị
p = 0,000 < 0,05; χ2 (Chi-square) = 947,995; có
df = 330 bậc tự do; chỉ số CMIN/df = 2,875 < 3
[61]; các chỉ số CFI = 0,911 > 0,9; TLI = 0,902;
chỉ số RMSEA = 0,056 < 0,08 [62] - [63]. Các
chỉ số thỏa mãn các yêu cầu để kết luận mô hình
phù hợp với dữ liệu chính thức.

Đánh giá độ tin cậy: Kết quả kiểm định cho
thấy hệ số độ tin cậy tổng hợp (CR) dao động
từ 0,914 đến 0,856 thỏa yêu cầu ≥ 0,60 và tổng
phương sai trích dao động từ 50% đến 64,2%
thỏa yêu cầu ≥ 0,50. Hai chỉ tiêu kiểm định cho
thấy thang đo các yếu tố đảm bảo độ tin cậy.

Đánh giá giá trị hội tụ: Kết quả phân tích CFA
cho thấy tất cả các hệ số tải chuẩn hóa có giá trị
từ 0,524 đến 0,901 đều ≥ 0,5; có thể kết luận
các biến quan sát dùng để đo lường các yếu tố
và thành phần trong mô hình nghiên cứu đạt giá
trị hội tụ.

Đánh giá giá trị phân biệt: Kết quả kiểm định
giá trị phân biệt giữa các khái niệm cho thấy các
hệ số tương quan ước lượng liên kết với sai số
chuẩn (S.E) có giá trị p < 0,05 nên hệ số tương
quan r của từng cặp thang đo khái niệm khác 1
(6= 1) tức không phải là ma trận đơn vị và có ý
nghĩa thống kê (p < 0,05). Do đó, thang đo đạt
giá trị phân biệt.

Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá

(Nguồn: Xử lí dữ liệu khảo sát, 2021)

E. Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Kết quả kiểm định mô hình SEM cho thấy các
chỉ số (Bảng 3) thỏa mãn các yêu cầu, kết quả
ước lượng mô hình các biến ở Bảng 3 đều có ý
nghĩa thống kê ở mức 5% nên mô hình đo lường
phù hợp với dữ liệu thực tế.

Kiểm định giả thuyết nghiên cứu: Dựa vào
bảng tính Estimate, tác giả thống kê các thông
tin cần thiết cho kiểm định giả thuyết nghiên cứu
như Bảng 4.
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Bảng 3: Đánh giá mức độ phù hợp mô hình

(Nguồn: Xử lí dữ liệu khảo sát, 2021)

Hình 2: Kết quả mô hình tới hạn

(Nguồn: Xử lí dữ liệu khảo sát, 2021)

Bảng 4: Kiểm định giả thuyết nghiên cứu

(Nguồn: Xử lí dữ liệu khảo sát, 2021)
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F. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Ở độ tin cậy 95%, kết quả nghiên cứu cho thấy:
(1) các thành phần của sự hỗ trợ xã hội có ảnh
hưởng đến sự căng thẳng; (2) sự hỗ trợ xã hội từ
giảng viên và gia đình có ảnh hưởng đến sự hài
lòng; (3) sự căng thẳng có ảnh hướng đến sự hài
lòng.

Sự hỗ trợ từ giảng viên: Chấp nhận giả thuyết
H1a (giá trị p = 0,050) và H2a (giá trị p = 0,000)
sự hỗ trợ từ giảng viên có ảnh hưởng ngược chiều
đến sự căng thẳng và ảnh hưởng cùng chiều đến
sự hài lòng, đồng quan điểm với nghiên cứu của
Moksnes et al. [73], Christine kerres malecki et
al. [57] và Guadalupe de la Iglesia et al. [58], cho
rằng ở năm học đầu tiên, sinh viên còn bỡ ngỡ
trước các nội quy trường lớp, phương pháp học
tập và môi trường sống mới. Khi đó, việc gặp
gỡ và tương tác giữa cố vấn học tập (CVHT),
giảng viên chuyên môn giúp sinh viên có cảm
giác được quan tâm, làm giảm căng thẳng, vượt
qua những khó khăn trong học tập và hài lòng
hơn về cuộc sống ở bậc đại học.

Sự hỗ trợ từ gia đình: Chấp nhận giả thuyết
H1b (giá trị p = 0,005, tuy nhiên mối quan hệ
giữa sự hỗ trợ từ gia đình và sự căng thẳng không
đúng với kì vọng ban đầu, đó là tác động ngược
chiều) và giả thuyết H2b (giá trị p = 0,006). Kết
quả nghiên cứu cho thấy rằng sự hỗ trợ xã hội
từ gia đình ảnh hưởng cùng chiều đến sự căng
thẳng và sự hài lòng cuộc sống người học. Đồng
quan điểm với nghiên cứu của Shahyad et al. [10],
Jie Li et al. [15], Christine kerres malecki et al.
[57], Guadalupe de la Iglesia et al. [58], Siti Nor
Yaacob et al. [74], kết luận sự quan tâm từ các
bậc phụ huynh, thăm hỏi động viên, hỗ trợ về
tài chính là nguồn động lực để các em vượt qua
những trở ngại học tập và hài lòng hơn với cuộc
sống hiện tại. Tuy nhiên, khi nhận được sự hỗ
trợ từ gia đình thì cảm giác căng thẳng của sinh
viên tăng lên, điều này có thể lí giải rằng sự kì
vọng và thúc đẩy của cha mẹ đối với con cái lại
làm tăng áp lực cho các em [75].

Sự hỗ trợ từ bạn bè: Chấp nhận giả thuyết H1c
(giá trị p = 0,000). Sự hỗ trợ từ phía bạn bè ảnh
hưởng ngược chiều đến sự căng thẳng của sinh
viên năm nhất. Những phát hiện này phù hợp với
nghiên cứu của Jie Li et al. [15], Rueger et al.
[18], Ronen et al. [77]. Khi cho rằng môi trường

đại học khuyến khích sinh viên gặp gỡ, giao lưu,
kết nối và xây dựng các mối quan hệ. Ở độ tuổi
này, sinh viên dành nhiều thời gian với bạn bè
hơn so với gia đình vì họ phải sống xa nhà. Theo
Hartup [78], trầm cảm và những cái nhìn tiêu cực
về bản thân ở những bạn trẻ là do chất lượng mối
quan hệ đồng trang lứa thấp, thiếu bạn thân và
bị bạn bè từ chối. Vì vậy, sinh viên có thể bị cô
lập và phân biệt đối xử, khiến họ tự ti và trở nên
bi quan hơn. Tuy nhiên, giả thuyết H2c (giá trị p
= 0,223) bị bác bỏ. Nghiên cứu đã khám phá ra
một điều là sự hỗ trợ từ bạn bè có thể làm giảm
đi sự căng thẳng nhưng lại không ảnh hưởng đến
sự hài lòng cuộc sống đại học, kết quả đi ngược
với nghiên cứu của Shahyad et al. [10], khả năng
là tại thời điểm này, ngoài các mối quan hệ, sinh
viên còn đối mặt với nhiều vấn đề như các khoản
học phí, sự đa văn hóa, nề nếp lớp học, phương
pháp của giảng viên và các hoạt động học tập
khác. Do đó, bạn bè chỉ hỗ trợ một phần, giúp
xoa dịu cảm giác căng thẳng, mệt mỏi, chứ chưa
mang lại sự hài lòng đối với cuộc sống học tập
của sinh viên năm nhất.

Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên: Chấp nhận giả
thuyết H1d (giá trị p = 0,000; tuy nhiên, mối
quan hệ giữa các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và sự
căng thẳng không đúng với kì vọng ban đầu, đó
là tác động ngược chiều) và bác bỏ giả thuyết
H2d (giá trị p = 0,441) rằng các dịch vụ hỗ trợ
ảnh hưởng cùng chiều đến sự căng thẳng, nhưng
lại không ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh
viên, tức là khi nhận được sự hỗ trợ từ các dịch
vụ ăn uống, cung cấp việc làm bán thời gian, thư
viện thì người học có cảm giác căng thẳng. Dựa
trên kết quả nghiên cứu và phản hồi của người
học, chúng tôi có thể lí giải rằng áp lực về giá cả
sản phẩm, thực đơn thiếu sự đa dạng và thái độ
phục vụ của nhân viên trong khi sinh viên buộc
phải sử dụng căng tin tại khu học đó vì bị chi
phối về mặt thời gian và địa điểm học tập. Ngoài
ra, sinh viên năm nhất chưa kịp thích nghi với
môi trường sống hiện tại nên khả năng sử dụng
các dịch vụ hỗ trợ là chưa cao, sinh viên chưa
có thời gian để tiếp cận việc làm thêm, hay chưa
quen với văn hóa đọc ở thư viện nên các dịch vụ
hỗ trợ người học chưa phát huy được tác dụng ở
thời điểm này. Điều cần thiết là nhà trường cần
đưa ra những quy định riêng đối với những nơi
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cung cấp dịch vụ ăn uống nhằm đảm bảo chất
lượng phục vụ và quyền lợi người học.

Mối quan hệ giữa sự căng thẳng và sự hài lòng:
Chấp nhận giả thuyết H3 (giá trị p = 0,028),
sự căng thẳng ảnh hưởng ngược chiều đến sự
hài lòng cuộc sống, cùng quan điểm với nghiên
cứu của Navy Tri Indah Sari [79], Greenidge and
Alleyne P. [80], kết luận mức độ hài lòng với
trường học cao thì căng thẳng học tập sẽ thấp,
khi sự căng thẳng giảm thì cảm giác hài lòng về
cuộc sống đại học và những sự hỗ trợ nhận được
từ phía nhà trường trở nên tích cực hơn, sự căng
thẳng được kiềm chế, giảm thiểu sẽ ảnh hưởng
tích cực và ngược hướng đến sự hài lòng.

V. KẾT LUẬN

Bài viết thực hiện nhằm phân tích mối quan
hệ giữa sự hỗ trợ xã hội, sự căng thẳng và sự hài
lòng cuộc sống của sinh viên đại học năm thứ
nhất Trường Đại học Trà Vinh. Kết quả nghiên
cứu cho thấy sự hỗ trợ từ giảng viên và sự hỗ trợ
từ bạn bè ảnh hưởng ngược chiều đến sự căng
thẳng, trong đó sự hỗ trợ từ giảng viên có ảnh
hưởng khá mạnh đến sự căng thẳng ở người học;
sự hỗ trợ từ gia đình và các dịch vụ hỗ trợ sinh
viên ảnh hưởng cùng chiều đến sự căng thẳng.
Phù hợp với dự đoán, sự hỗ trợ từ giảng viên và
sự hỗ trợ từ gia đình có ảnh hưởng cùng chiều
đến sự hài lòng cuộc sống. Đặc biệt, mối quan
hệ giữa sự căng thẳng và sự hài lòng cuộc sống
của sinh viên đúng với kì vọng ban đầu, đó là tác
động ngược chiều. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa
đủ cơ sở để chứng minh sự hỗ trợ từ bạn bè và
các dịch vụ hỗ trợ sinh viên có ảnh hưởng tích
cực đến sự hài lòng cuộc sống của sinh viên đại
học năm thứ nhất.

Nhằm nâng cao sự hài lòng cuộc sống đại học
của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Trà
Vinh, bài viết đưa ra một số gợi ý làm cơ sở để
Nhà trường nâng cao hiệu quả chính sách giáo
dục và hoạt động hỗ trợ tân sinh viên:

(1) Giảng viên giảng dạy cần cung cấp tài
nguyên học tập, biểu mẫu và quy trình thủ tục
học tập cần thiết; lắng nghe, đối xử công bằng
để cân bằng cảm xúc người học, cho lời khuyên
tốt, xem vấn đề của sinh viên như vấn đề của
mình và cùng ngồi lại để có những định hướng
phù hợp nhất; tăng cường vai trò của giảng viên

chuyên môn, phản hồi bài tập, hướng dẫn phương
pháp học cụ thể cho từng môn, phối hợp với cố
vấn học tập cung cấp thông tin về tình hình lớp
khi tham gia giảng dạy; phát huy tinh thần phục
vụ cộng đồng, đạo đức, chuẩn mực của một nhà
giáo, mỗi người giảng viên cần thực hành giảng
dạy bằng cả tâm huyết, tận tâm, tận tình truyền
thụ cho sinh viên.

(2) Phụ huynh nên đồng hành cùng con cái,
duy trì tần suất liên lạc, chủ động trao đổi và tìm
cách tháo gỡ những vướng mắc của người học;
cha mẹ cần động viên, cho con lời khuyên tốt, hỗ
trợ kịp thời về tài chính giúp em vượt qua những
sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần; nhà trường
cần thành lập hội phụ huynh hoặc xây dựng các
kênh liên lạc giữa nhà trường và gia đình để tạo
sự tương tác, kết nối giữa các bậc phụ huynh với
sinh viên, tiếp sức mạnh để sinh viên vững tin
trên giảng đường đại học.

(3) Nhà trường, khoa chuyên môn nên tạo ra
những sân chơi như tăng cường các câu lạc bộ,
các cuộc thi đội nhóm, hoặc các hoạt động về
nguồn, dã ngoại nhằm kết nối những tâm hồn
đồng điệu với nhau, tạo nguồn cảm hứng học tập
hiệu quả hơn cho người học.

(4) Xây dựng và áp dụng các định mức về
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho căng tin/
nhà ăn nhằm đảm bảo sức khỏe và thể chất người
học là vấn đề cần thiết; các hoạt động tư vấn, định
hướng học tập và sử dụng nguồn tài nguyên sẵn
có tại trung tâm học liệu cần được hỗ trợ kịp
thời; tăng cường các hỗ trợ phi học thuật như tổ
chức buổi tư vấn về tâm lí, giao lưu, kết nối cộng
đồng, tập huấn kĩ năng sống hoặc xây dựng diễn
đàn tư vấn sức khỏe tâm lí người học và các hoạt
động ngoại khoá với tần suất cao hơn; đặc biệt,
Nhà trường cần phát hành cẩm nang sinh viên,
trong đó có những nội dung về quy trình, thủ tục,
quy định, hướng dẫn sinh viên về bảo lưu kết quả
học tập, xét điểm rèn luyện, xét học bổng, câu
lạc bộ, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ
khác, giúp trang bị kiến thức và kĩ năng sống cho
sinh viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bài viết còn
có những hạn chế nhất định: giới hạn về các thành
phần của dịch vụ hỗ trợ sinh viên, đối tượng khảo
sát là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học
Trà Vinh. Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo có
thể mở rộng đối tượng khảo sát, phạm vi nghiên
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cứu và các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình
nghiên cứu.
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